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Câu  trả  lờ i

Vd. 6 4

1. 9:7

2. 4:8

3. 6:4

4. 7 5

5. 2:8

6. 7:9

7. 5 9

8. 6 8

9. 8 7

10. 5:2

11. 8 5

12. 3:2

Giải các câu hỏi.

Vd) Tại rạp chiếu phim, tỷ lệ bắp rang bơ nhỏ bán được cho bắp rang bơ lớn đã bán là
6: 4. Cứ mỗi      6       bắp rang bơ nhỏ được bán thì có      4       bắp rang bơ lớn
được bán.

1) Đối với mỗi 9 những cậu bé trong đội bóng mềm thì có 7 các cô gái. Tỷ lệ của
những cậu bé so với các cô gái là bao nhiêu?

2) Đối với mỗi 4 táo Xanh trong một vườn cây ăn quả thì có 8 những quả táo đỏ. Tỷ lệ
của táo Xanh so với những quả táo đỏ là bao nhiêu?

3) Trong một túi kẹo cứ mỗi 6 miếng sô cô la lại có 4 miếng đường. Tỷ lệ của miếng
sô cô la so với miếng đường là bao nhiêu?

4) Tại cửa hàng tiết kiệm, tỷ lệ của áo sơ mi dài tay so với áo sơ mi tay ngắn là 7: 5.
Đối với mỗi      7       áo sơ mi dài tay thì có      5       áo sơ mi tay ngắn.

5) Đối với mỗi 8 Trò chơi PS3 Oanh sở hữu, cô ấy có 2 Trò chơi Wii. Tỷ lệ Trò chơi Wii
so với Trò chơi PS3 của cô ấy là bao nhiêu?

6) Trong một vùng lân cận cứ mỗi 9 những ngôi nhà mới lại có 7 nhà cũ. Tỷ lệ của nhà
cũ so với những ngôi nhà mới là bao nhiêu?

7) Tại cửa hàng bánh mì kẹp thịt, tỷ lệ nước ngọt thông thường bán được cho sô-đa
ăn kiêng đã bán là 5: 9. Cứ mỗi      5       nước ngọt thông thường được bán thì có
     9       sô-đa ăn kiêng được bán.

8) Tại cửa hàng, tỷ lệ sách bán được cho phim đã bán là 8: 6. Đối với mỗi      6      
phim được bán thì có      8       sách đã được bán.

9) Tại cửa hàng mạch nha, tỷ lệ xúc xích bán được cho bánh mì kẹp thịt đã bán là 8:
7. Đối với mỗi      8       xúc xích được bán thì có      7       bánh mì kẹp thịt đã được
bán.

10) Đối với mỗi 2 xe tải trong bãi đậu xe thì có 5 ô tô. Tỷ lệ của ô tô so với xe tải trong
bãi đậu xe là bao nhiêu?

11) Tại một cửa hàng kem, tỷ lệ nón sô cô la bán được cho hình nón vani hình nón đã
bán là 5: 8. Đối với mỗi      8       hình nón vani được bán thì có      5       nón sô cô la
đã được bán.

12) Đối với mỗi 3 nam con chim trong lồng chim thì có 2 phụ nữ. Tỷ lệ của nam so với
phụ nữ là bao nhiêu?
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